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NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

 - Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Hồng 

 - Các Hội thẩm nhân dân:   

1/ Ông Quách Đình Hoằng. 

2/ Bà Tô Thị Lành. 

 - Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Nhớ – Thư ký Toà án nhân dân thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

 - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Pleiku tham gia phiên tòa: 

Bà Cao Thảo Nga. 

 Ngày 20 tháng 4 năm 2022 tại Trụ sở Toà án nhân dân thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai xét xử công khai vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 237/2021/TLST-DS 

ngày 01/10/2022, về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số 18/2022/QĐST-DS ngày 01 tháng 3 năm 2022, Quyết định hoãn 

phiên tòa số: 28/2022/QĐST-DS ngày 23 tháng 3 năm 2022 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn:  Ngân hàng TMCP Đ. 

 Địa chỉ trụ sở: 35 Hàng V, Quận Hoàn K, thành phố Hà Nội.  

 Người đại diện theo pháp luật: ông Phan Đức T. Chức vụ: Tổng giám đốc.  

 Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hàm M - Chuyên viên Phòng khách 

hàng cá nhân thuộc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đ Nam Gia Lai. 

Địa chỉ chi nhánh: 117 Trần P, TP. P, tỉnh Gia Lai. 

Theo văn bản ủy quyền số 874/QĐ-BIDV.NGL ngày 22 tháng 7 năm 2021. 

Ông M có mặt.  

2. Bị đơn: Ông Võ D. 

 Địa chỉ: Thôn 2 (nay là thôn Tân L), xã Ia P, huyện Chư P, tỉnh Gia Lai. 

Vắng mặt. 

3. Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà  Nguyễn Thị M.    

Địa chỉ: Thôn 2 (nay là thôn Tân L), xã Ia P, huyện Chư P, tỉnh Gia Lai. 

Vắng mặt. 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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 Tại đơn khởi kiện ngày 22/7/2021, trong quá trình giải quyết vụ án cũng 

nhƣ tại phiên toà nguyên đơn, ngƣời đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn 

trình bày: 

         Ngân hàng TMCP Đ – Chi nhánh Nam Gia Lai và ông Võ D đã ký các hợp 

đồng tín dụng sau: Hợp đồng tín dụng số 02/2016/8656964/HĐTD ngày 24/6/2016 

(sau đây viết tắt là Hợp đồng tín dụng số 02/2016), ông D vay số tiền vay 

400.000.000 đồng,  lãi suất 10,5%, lãi quá hạn 120%, thời hạn vay 36 tháng, trả lãi 

hàng tháng, tối đa 3 tháng một lần. Hợp đồng tín dụng số 03/2016/8656964/HĐTD 

ngày 20/12/2016 (sau đây viết tắt là Hợp đồng tín dụng số 03/2016), ông D vay số 

tiền vay 600.000.000 đồng, lãi suất 9%, lãi quá hạn 120%, thời hạn vay 11 tháng, 

trả lãi hàng tháng, tối đa 3 tháng một lần. Hợp đồng tín dụng số 

01/2017/8656964/HĐTD ngày 03/3/2017 (sau đây viết tắt là Hợp đồng tín dụng số 

01/2017), ông D số tiền vay 480.000.000 đồng, lãi suất 9%, lãi quá hạn 120%, thời 

hạn vay 11 tháng, trả lãi hàng tháng, tối đa 3 tháng một lần. Các hợp đồng tín dụng 

trên đã được công chứng theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền vay của 03 hợp 

đồng là: 1.480.000.000 đồng.  

          Đối với Hợp đồng tín dụng số 02/2016: Ông D đã trả được 50.000.000 đồng 

tiền nợ gốc, trả nợ tiền lãi 48.224.583 đồng. Ông D đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc 

vào ngày 26/6/2018, vi phạm nghĩa vụ trả nợ lãi ngày 05/10/2017. 

          Đối với Hợp đồng tín dụng số 023/2016: Ông D chưa trả nợ  gốc, trả nợ lãi 

32.756.667 đồng. Ông D đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc vào ngày 20/11/2017, vi 

phạm nghĩa vụ trả nợ lãi ngày 05/10/2017. 

          Đối với Hợp đồng tín dụng số 01/2017: Ông D chưa trả nợ gốc, trả nợ tiền 

lãi 16.845.333 đồng. Ông D đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc vào ngày 05/2/2018, vi 

phạm nghĩa vụ trả nợ lãi ngày 05/10/2017. 

           Tính đến ngày 20/4/2022 ông Võ D còn nợ tổng cộng là: 2.302.217.295 

đồng, trong đó gồm: Nợ gốc: 1.430.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn 123.590.695 

đồng, lãi quá hạn 748.626.600 đồng. 

Để bảo đảm cho các khoản vay nói trên, ông Võ D và bà  Nguyễn Thị M đã 

thế chấp tài sản theo các Hợp đồng thế chấp tài sản sau: 

- Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/2016/8656964/HĐBĐ ký ngày 

14/6/2016,Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp bất động sản số 

01/2016/8656964/SĐBS ngày 24/06/2016.  

Tài sản thế chấp:  

1.Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 

14.2b, tờ bản đồ số 01, Làng Pốt, xã Ia Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai theo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 581411 do UBND  huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/3/2009.  

2.Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 25, tờ 

bản đồ số 75, Thôn 3, xã Ia Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng 
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nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 

792469 do UBND Huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/5/2016. 

 3. Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 11, 

tờ bản đồ số 90, Thôn 2, xã Ia Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 

265313 do UBND Huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cấp ngày 16/7/2014. 

- Hợp đồng thế chấp bất động sản số: 01/2017/8656964/HĐBĐ ngày 

03/3/2017. Tài sản thế chấp: Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất 

tại Thửa đất số 100, tờ bản đồ số 2, Làng Pốt, xã Ia Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số CG 631112 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp 

ngày 08/02/2017 

Các Hợp đồng thế chấp đã được công chứng và được đăng ký giao dịch bảo 

đảm theo quy định của pháp luật. 

        Mặc dù  Ngân hàng TMCP Đ – Chi nhánh Nam Gia Lai đã nhiều lần yêu 

cầu ông Võ D đến làm việc để thực hiện nghĩa vụ trả nợ nhưng không đạt kết quả.  

Ông Võ D, bà  Nguyễn Thị M đã đi khỏi nơi cư trú mà không thông báo cho 

nguyên đơn biết địa chỉ mới. 

        Nay  Ngân hàng TMCP Đ yêu cầu ông Võ D phải trả nợ tính đến ngày 

20/4/2022 số tiền tổng cộng là: 2.302.217.295 đồng, trong đó gồm: Nợ gốc: 

1.430.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn 123.590.695 đồng, lãi quá hạn 748.626.600 

đồng và lãi phát sinh theo theo hợp đồng tín dụng đã ký cho tới khi thanh toán 

xong toàn bộ số nợ. 

Trường hợp ông Võ D không thanh toán được nợ cho Ngân hàng thì yêu cầu 

Cơ quan thi hành án xử lý tài sản thế chấp theo các Hợp đồng thế chấp tài sản nêu 

trên để thu hồi nợ. 

* Bị đơn là ông Võ D và ngƣời có quyền nghĩa vụ liên quan bà  Nguyễn 

Thị M: Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án, Toà án đã cấp, tống đạt, thông báo hợp 

lệ các văn bản tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự để ông D và bà  M 

đến Tòa  làm việc, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nhưng ông D, bà  

M vẫn không đến Tòa nên không có lời khai tại hồ sơ vụ án. 

* Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia 

Lai:  

- Về tố tụng: Tòa án đã thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định của pháp 

luật. 

- Về nội dung: Nguyên đơn đã đưa ra được chứng cứ để chứng minh cho 

việc bị đơn đã vi phạm nghĩa vụ thánh toán nợ gốc, nợ lãi, đồng thời nguyên đơn 

cũng chứng minh việc ký kết hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp là hợp pháp 

nên yêu cầu của nguyên đơn là có cơ sở, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận. 
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          Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, chi phí xem xét thẩm 

định tại chỗ. Nguyên đơn phải chịu phí đăng tin và nguyên đơn được trả lại tiền 

tạm ứng án phí đã nộp. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa Tòa án  nhận định: 

[1] Về tố tụng:  Ngân hàng TMCP Đ có đơn yêu cầu tòa án giải quyết 

“Tranh chấp hợp đồng tín dụng” với ông Võ D. Địa chỉ: Thôn 2 (nay là thôn Tân 

Lập), xã Ia Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Tại các  Hợp đồng tín dụng các 

bên đã thỏa thuận Tòa án TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai có thẩm quyền giải quyết tranh 

chấp. Căn cứ: khoản 3 Điều 26; điểm a, khoản 1 Điều 35; điểm b khoản 1 Điều 39 

của Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

[2] Bị đơn là ông Võ D và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà  

Nguyễn Thị M đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai để tham gia phiên tòa 

nhưng vắng mặt. Căn cứ: điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân 

sự. Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan.   

[3] Xét 03 Hợp đồng tín dụng được ký kết giữa  Ngân hàng TMCP Đ – Chi 

nhánh Nam Gia Lai với  ông Võ D được giao kết trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện 

các bên tham gia ký kết hợp đồng có đủ năng lực hành vi dân sự, hình thức và nội 

dung của hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật nên có hiệu lực pháp luật. 

          Xét yêu cầu của nguyên đơn yêu cầu ông Võ D phải trả số nợ gốc và lãi của 

các Hợp đồng tín dụng nêu trên với tổng số tiền tính đến ngày 20/4/2022 là: 

2.302.217.295 đồng, trong đó gồm: Nợ gốc: 1.430.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn 

123.590.695 đồng, lãi quá hạn 748.626.600 đồng và lãi phát sinh theo theo hợp 

đồng tín dụng đã ký cho tới khi thanh toán xong toàn bộ số nợ. 

Theo các Hợp đồng tín dụng hai bên đã ký, ông D đã vi phạm nghĩa vụ trả 

nợ gốc và nợ lãi. Việc tính lãi, điều chỉnh lãi, chuyển nợ quá hạn nguyên đơn đã 

thực hiện đúng theo hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật nên yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn có cơ sở và được chấp nhận                                
  

 [4] Đối với yêu cầu xử lý tài sản thế chấp, khi ông D không trả được nợ. Để 

bảo đảm cho khoản vay nói trên, ông D và bà  M đã thế chấp tài sản theo 02 Hợp 

đồng thế chấp tài sản. Hợp đồng thế chấp được công chứng, đăng ký giao dịch bảo 

đảm theo quy định của pháp luật. Xét thấy hợp đồng thế chấp được ký kết trên cơ 

sở tự nguyện về nội dung và hình thức đúng quy định của pháp luật nên yêu cầu về 

xử lý tài sản thế chấp của nguyên đơn có cơ sở và được chấp nhận. 

[5] Từ khi thụ lý, giải quyết vụ án, Tòa án đã thực hiện thủ tục cấp, tống đạt, 

thông báo văn bản tố tụng theo trình tự giải quyết vụ án dân sự, nhưng bị đơn ông 

D và người có quyền nghĩa vụ liên quan bà  M không đến Tòa để trình bày ý kiến, 

điều này thể hiện ông D, bà  M đã từ bỏ quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình. 
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[6]Về án phí dân sự sơ thẩm: Yêu cầu của  Ngân hàng TMCP Đ được chấp 

nhận, ông D phải chịu toàn bộ tiền án phí dân sự sơ thẩm số tiền là 78.044.346 

đồng. Trả lại cho nguyên đơn tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

[7]Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ tài sản thế chấp ông Võ D phải chịu 

29.400.000 đồng. Số tiền này nguyên đơn đã nộp nên ông Võ D phải trả lại cho 

nguyên đơn số tiền 29.400.000 đồng.  

[8] Chi phí đăng tin 7.000.000 đồng, nguyên đơn phải chịu, nguyên đơn đã 

nộp đủ. 

Vì các lẽ trên, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Áp dụng: Điều 274, Điều 280, Điều 292, Điều 295, Điều 298, Điều 299; 

Điều 317; Điều 318; Điều 321; Điều 323; Điều 385; Điều 397; Điều 401; Điều 463 

và Điều 688 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Áp dụng: Điều 91; Điều 98 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. 

Căn cứ: khoản 3 Điều 26; điểm a, khoản 1 Điều 35; điểm b khoản 1 Điều 39; 

khoản 1 Điều 147; Điều 157; Điều 158; điểm b khoản 2 Điều 227; Điều 228 và  

Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

 Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là  Ngân hàng TMCP Đ. 

         - Về số tiền nợ: Buộc ông Võ D phải trả cho  Ngân hàng TMCP Đ số tiền nợ 

gốc và tiền nợ lãi phát sinh từ Hợp đồng tín dụng đã ký, tính đến ngày 20/4/2022 

là: 2.302.217.295 đồng, trong đó gồm: Nợ gốc: 1.430.000.000 đồng, nợ lãi trong 

hạn 123.590.695 đồng, lãi quá hạn 748.626.600 đồng. 

- Về xử lý tài sản thế chấp: Trường hợp ông Võ D không trả được hết số nợ 

trên, thì  Ngân hàng TMCP Đ có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự xử lý 

tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp bất động sản số: 01/2016/8656964/HĐBĐ 

ngày 14/6/2016, Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp bất động sản số 

01/2016/8656964/SĐBS  ngày 24/06/2016 và Hợp đồng thế chấp bất động sản số: 

01/2017/8656964/HĐBĐ ngày 03/3/2017 các hợp đồng được ký giữa  Ngân hàng 

TMCP Đ – Chi nhánh Nam Gia Lai với ông Võ D và bà  Nguyễn Thị M.   

- Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách hàng vay còn phải tiếp 

tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi 

suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ 

gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều 

chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay theo quyết định 

của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của 

Ngân hàng cho vay.   

- Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a, Điều 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
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7b và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

- Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc ông Võ D phải chịu 78.044.346 tiền án 

phí dân sự sơ thẩm.  

Trả lại cho  Ngân hàng TMCP Đ số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 

37.599.903 đồng,  theo biên lai thu tiền tạm ứng số 0000324 ngày 21 tháng 9 năm 

2021 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Pleiku. 

- Về chi phí tố tụng khác: 

+ Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ: Ông Võ D phải chịu 29.400.000 đồng, 

số tiền này nguyên đơn đã nộp đủ nên ông Võ D phải  trả lại cho  Ngân hàng 

TMCP Đ số tiền là 29.400.000 đồng. 

 + Ngân hàng TMCP Đ phải chịu tiền chi phí đăng tin số tiền là 7.000.000 

đồng ( Ngân hàng đã nộp đủ). 
 
 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, nguyên đơn có quyền làm đơn 

kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm. Bị đơn, 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại 

Trụ sở ủy ban nhân dân nơi cư trú./. 

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Gia Lai; 

- VKSND Tp.Pleiku; 

- Chi cục THADS Tp.Pleiku; 

- Các đương sự; 

- Lưu HSVA. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Đã ký 
Trần Thị Hồng 
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